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	KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC & HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
TỔ CHUYÊN MÔN: ĐIA LÍ  ;  KHỐI DẠY:  10

	NĂM HỌC : 2022 – 2023


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Lớp dạy & Học sinh:
	Số lớp
(của khối dạy)
	Số học sinh
(của khối dạy)
	Số học sinh được học Tự chọn / Chuyên đề hoạt động giáo dục (nếu có)
	Ghi chú / Đánh giá

	6
	240
	240
	( dự kiến )


2. Đội ngũ cán bộ giáo viên:
	Số giáo viên
(của khối dạy)
	Trình độ đào tạo
	Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
(theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018)
	Ghi chú

	
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	

	03
	
	2
	1
	x
	
	
	
	


3. Thiết bị dạy học bộ môn (đồ dùng dạy học, phương tiện công nghệ):
(Trình bày cụ thể nội dung liên quan có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học hoặc tổ chức hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	01
	- Bài 2. Sử dụng bản đồ
- Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
- Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	Bản đồ dân cư Việt Nam

	01
	- Bài 2. Sử dụng bản đồ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
	01
	- Bài 2. Sử dụng bản đồ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Quả địa cầu
	01
	- Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
- Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Bản đồ các mảng kiến tạo và các vành đai động đất, núi lửa
	01
	- Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
- Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Bản đồ tự nhiên thế giới.

	01
	- Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
- Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
- Bài 8. Khí áp, gió và mưa
- Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa
- Bài 11. Nước biển và đại dương
- Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	Bản đồ khí hậu thế giới
	01
	- Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
- Bài 8. Khí áp, gió và mưa
- Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất
	01
	- Bài 12. Đất và sinh quyển
- Bài 13. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới
- Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	Bản đồ dân cư thế giới
	01
	- Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số
- Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	Bản đồ nông nghiệp thế giới
	01
	- Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	Bản đồ công nghiệp thế giới
	01
	- Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
- Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp
- Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	Bản đồ giao thông vận tải thế giới
	01
	Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	Bản đồ thương mại thế giới
	01
	Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	Bản đồ du lịch thế giới
	01
	Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu



4. Phòng chức năng phục vụ khối học tập dành cho bộ môn (phòng thí nghiệm, phòng nghe nhìn, phòng máy tính, phòng thi đấu đa năng, bãi tập):
(Trình bày cụ thể nội dung liên quan có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học hoặc tổ chức hoạt động giáo dục)
	TT
	Nội dung dạy học môn học; thí nghiệm, thực hành (chính khóa); hoạt động giáo dục
	Phòng chức năng phục vụ khối học tập dành cho bộ môn
	Số lượng
	Ghi chú / Đánh giá

	1
	Thao giảng tổ 
	
	1
	



II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC & KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (KTrĐG)
1. Khung phân phối chương trình Chính khóa 
	TT
	Tên bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Tuần thực hiện

	1
	Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh
	1
	HS khái quát được đặc điểm cơ bản của môn Địa lí.
- Xác định được vai trò của môn Địa lí đối với đời sống.
- Xác định được những ngành nghề có liên quan đến kiến thức địa lí.
	1

	2
	Bài 2. Sử dụng bản đồ
	3
	 Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lí trên bản đồ.
- Sử dụng được bản đồ trong học tập Địa lí và đời sống.
- Xác định và Sử dụng được một số ứng dụng GPS và bản đồ số trong đời sống.
	1

	3
	
	
	
	2

	4
	
	
	
	2

	5
	Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
	1
	Trình bày được nguồn gốc hình thành Trái Đất, đặc điểm của vỏ Trái Đất, các vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.
- Trình bày được khái quát thuyết kiến tạo mảng; vận dụng để giải thích được nguyên nhân hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa.
	3

	6
	Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
	3
	Phân tích (kết hợp sử dụng hình vẽ, lược đồ) được hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất: chuyển động tự quay (sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất); chuyển động quanh Mặt Trời (các mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ).
- Liên hệ được thực tế địa phương về các mùa trong năm và chênh lệch thời gian ngày đêm.
	3

	7
	
	
	
	4

	8
	
	
	
	4

	9
	Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	3
	Trình bày được khái niệm thạch quyển, phân biệt được thạch quyển với vỏ Trái Đất.
- Trình bày khái niệm, nguyên nhân của nội lực và tác động của nội lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.
- Phân tích được sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh về tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
- Nhận xét và giải thích được sự phân bố các vành đai động đất, các vành đai núi lửa trên Trái Đất.
	5

	10
	
	
	
	5

	11
	
	
	
	6

	12
	Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	2
	 Trình bày được khái  nguyên nhân của ngoại lực và tác động của ngoại lực đến sự hình thành Địa hình bề mặt Trái Đất. sơ  lược  tranh ảnh về tác động của ngoại lực đến Địa hình bề mặt Trái Đất.
	6

	13
	
	
	
	7

	14
	Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
	2
	Nêu được khái niệm khí quyển.
- Trình bày được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí; lục địa, đại dương; địa hình.
- Phân tích được bảng số liệu, hình vẽ, bản đồ, lược đồ về nhiệt độ.
- Giải thích được một số hiện tượng về thời tiết và khí hậu trong thực tế.
	7

	15
	
	
	
	8

	16
	ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1
	1
	 
	8

	17
	Kiểm Tra đánh giá giữa kì 1
	1
	 
	9

	18
	Bài 8. Khí áp, gió và mưa
	4
	Trình bày được sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất, nguyên nhân của sự thay đổi khí áp.
- Trình bày được một số loại gió chính trên Trái Đất; một số loại gió địa phương.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và trình bày được sự phân bố mưa trên thế giới.
- Phân tích được bảng số liệu, hình vẽ, bản đồ, lược đồ về khí áp, gió và mưa.
	9

	19
	
	
	
	10

	20
	
	
	
	10

	21
	
	
	
	11

	22
	Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
	1
	Đọc được bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất; phân tích được biểu đồ một số kiểu khí hậu
	11

	23
	Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa
	3
	Nêu được khái niệm thủy quyển.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông và trình bày được chế độ nước của một con sông cụ thể.
- Phân biệt được các loại hồ theo nguồn gốc hình thành.
- Trình bày được đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết và nước ngầm.
- Vẽ được sơ đồ; phân tích hình vẽ về thủy quyển.
- Nêu được các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt.
	12

	24
	
	
	
	12

	25
	
	
	
	13

	26
	Bài 11. Nước biển và đại dương
	2
	Trình bày được tính chất của nước biển và đại dương.
- Giải thích được hiện tượng sóng biển và thủy triều.
- Trình bày được chuyển động của các dòng biển trong đại dương.
- Nêu được vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế-xã hội.
	13

	27
	
	
	
	14

	28
	Bài 12. Đất và sinh quyển
	3
	
- Trình bày được khái niệm sinh quyển; phân tích được đặc điểm và giới hạn của sinh  các nhân tố ảnh hưởng đến sự  phân bố của sinh vật.
- Liên hệ được thực tế ở địa phương.
	14

	29
	
	
	
	15

	30
	
	
	
	15

	31
	Bài 13. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới
	1
	 
	16

	32
	Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
	1
	
Trình bày được khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí; liên hệ được thực tế ở địa phương.
- Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.
	16

	33
	Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới
	2
	 Trình bày  biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới và phi địa đới; Liên hệ được thực tế ở địa phương.
- Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng các quy luật địa lí.
	17

	34
	
	
	
	17

	35
	ôn tập
	1
	 
	18

	36
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1
	1
	 
	18

	37
	Dự Phòng 
	2
	 
	19

	38
	
	
	
	19

	39
	Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số
	2
	 Trình bày được đặc điểm và tình hình phát triển dân số trên thế giới.
- Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên (tỉ suất sinh, tỉ suất tử) và cơ học (xuất cư, nhập cư); trình bày được khái niệm về gia tăng dân số thực tế; phân tích được các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.- Trình bày được các loại cơ cấu dân số: cơ cấu sinh học (tuổi và giới tính), cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hóa).- So sánh được các loại tháp dân số tiêu biểu.
- Giải thích được một số hiện tượng về dân số trong thực tiễn.
	20

	40
	
	
	
	20

	41
	Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa
	2
	 Phân tích được tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế-xã hội đến phân bố dân cư.
- Trình bày được khái niệm, phân tích được các nhân tố tác động đến đô thị hóa và ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường.- Nhận xét và giải thích được sự phân bố dân cư thế giới thông quan bản đồ.- Vẽ được biểu đồ về dân số (quy mô, động thái, cơ cấu).- Phân tích được biểu đồ, số liệu thống kê về dân số, xử lí số liệu. 
	21

	42
	
	
	
	21

	43
	Bài 18. Các nguồn lực phát triển kinh tế
	1
	 Trình bày được khái niệm và phân loại các nguồn phân tích được vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế.- Phân tích được sơ đồ nguồn lực.
	22

	44
	Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
	2
	Trình bày được khái niệm cơ cấu kinh tế; phân biệt được các loại cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ. So sánh được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế: tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng thu nhập quốc gia (GNI), GDP và GNI bình quân đầu người.- Phân tích được sơ đồ cơ cấu nền kinh tế. Vẽ được biểu đồ cơ cấu nền kinh tế và nhận xét, giải thích. Liên hệ được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế ở địa phương.
	22

	45
	
	
	
	23

	46
	Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	1
	Trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
	23

	47
	Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	4
	Trình bày được vai trò, đặc điểm của các ngành trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
- Trình bày và giải thích được sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở địa phương.
- Đọc được bản đồ; xử lí, phân tích được số liệu thống kê và vẽ được biểu đồ về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
	24

	48
	
	
	
	24

	49
	
	
	
	25

	50
	
	
	
	25

	51
	Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	1
	Trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; phân biệt được vai trò, đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
- Nêu được một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới; những định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai.
	26

	52
	ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2
	1
	 
	26

	53
	kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2
	1
	 
	27

	54
	Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	1
	Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	27

	55
	Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp
	4
	Trình bày được vai trò, đặc điểm và giải thích được sự phân bố của một số ngành công nghiệp: khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; điện tử-tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm.
- Phân tích được tác động của công nghiệp đối với môi trường, sự cần thiết phải phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo.
- Nêu được những định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.
- Đọc được bản đồ công nghiệp, vẽ và phân tích được biểu đồ về công nghiệp.
- Thu thập tài liệu, trình bày và báo cáo được một số vấn đề về công nghiệp.
	28

	56
	
	
	
	28

	57
	
	
	
	29

	58
	
	
	
	29

	59
	Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	1
	 Trình bày được quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
- phân biệt được vai trò và đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
	30

	60
	Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
	1
	Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu của dịch vụ.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ.
	30

	61
	Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
	4
	Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
- Trình bày được tình hình phát triển, phân bố và ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
	31

	62
	
	
	
	31

	63
	
	
	
	32

	64
	
	
	
	32

	65
	Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
	4
	Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch.
- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch.
- Vẽ được biểu đồ và phân tích được số liệu thống kê ngành dịch vụ.
- Viết được báo cáo tìm hiểu về một ngành du lịch
	33

	66
	
	
	
	33

	67
	
	
	
	34

	68
	
	
	
	34

	69
	Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
	1
	 Phân biệt được khái niệm, đặc điểm của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
- Phân tích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển của xã hội loài người.
	35

	70
	Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
	1
	Trình bày được khái niệm và sự cần thiết phải phát triển bền vững.
- Trình bày được khái niệm và biểu hiện của tăng trưởng xanh.
- Liên hệ được một số vấn đề về tăng trưởng xanh.
	35

	71
	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	1
	 
	36

	72
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 2
	1
	 
	36

	73
	Dự Phòng 
	 
	 
	37



2. Khung phân phối chương trình Tự chọn 
	TT
	Tên bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Tuần thực hiện

	1
	Biến đổi khí hậu
	14
	Trình bày được khái niệm, các biểu hiện của  biến đổi khí hậu.
- Giải thích được nguyên nhân của biến đổi khí hậu.
- Phân tích được các tác động của biến đổi khí hậu và hậu quả trên phạm vi toàn cầu.
- Giải thích được tầm quan trọng và sự cấp bách của ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Hệ thống hóa được các nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
	tuần  1 đến tuần 14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Đô  thị hóa
	14
	 Trình bày được khái niệm về đô thị hóa theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Nêu được ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị.
- Phân tích được đặc điểm đô thị hóa ở các nước phát triển. Phân biệt được quy mô của các đô thị. Nhận xét và giải thích được xu hướng đô thị hóa ở các nước phát triển.
- Phân tích được đặc điểm đô thị hóa ở các nước phát triển.
- Phân tích được đặc điểm đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Nhận xét và giải thích được xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Phân tích được tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến dân số, kinh tế, xã hội và môi trường ở các nước đang phát triển. Liên hệ được với thực tế Việt Nam.
- So sánh được đặc điểm đô thị hóa giữa hai nhóm nước: phát triển, đang phát triển.
- Xác định được trên bản đồ thế giới một số siêu đô thị.
- Vẽ được biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới hoặc một số nước.
	tuần 15  đến tuần 28

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Viết Bài Báo cáo Đia Lí
	7
	Nêu được quan niệm về báo cáo địa lí.
- Trình bày được cấu trúc của một báo cáo địa lí.
- Xác định được các bước cần thực hiện để viết một báo cáo địa lí: chọn đề tài, xây dựng đề cương; thu thập, chọn lọc, xử lí và hệ thống hóa dữ liệu; trình bày báo cáo.
- Xác định được ý tưởng và chọn đề tài báo cáo địa lí.
- Xác định được cấu trúc của một đề cương báo cáo khoa học và nội dung chính xác của các đề mục.
- Xác định và hình thành được kĩ năng thu thập, chọn lọc, xử lí thông tin, hệ thống hóa thông tin.
- Xác định được các hình thức trình bày báo cáo.
- Trình bày được kĩ thuật viết một báo cáo địa lí; hình thành được kĩ năng viết và trình bày báo cáo địa lí.
	tuần 28 đến tuần 35

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3. Khung phân phối chương trình Buổi hai
	TT
	Tên bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Tuần thực hiện

	1
	ôn luyện kiến thức Đa lí
	1
	 
	1

	2
	Bài 2. Sử dụng bản đồ-  ôn luyện kiến thức Đa lí
	3
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	1

	3
	 
	
	
	2

	4
	 
	
	
	 

	5
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức      Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
	1
	 Đã thể hiện ở mục chính khóa
	3

	6
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
	3
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	3

	7
	
	
	
	4

	8
	
	
	
	4

	9
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức  Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	3
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	5

	10
	
	
	
	5

	11
	
	
	
	6

	12
	   Luyện tập  và vận dụng kiến thức   Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	2
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	6

	13
	
	
	
	7

	14
	     Luyện tập  và vận dụng kiến thức           Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
	2
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	7

	15
	
	
	
	8

	16
	 
	1
	 
	8

	17
	Kiểm Tra đánh giá giữa kì 1
	1
	 
	9

	18
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức             Bài 8. Khí áp, gió và mưa
	4
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	9

	19
	
	
	
	10

	20
	
	
	
	10

	21
	
	
	
	11

	22
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức 
	1
	 
	11

	23
	Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa
	3
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	12

	24
	
	
	
	12

	25
	
	
	
	13

	26
	     Luyện tập  và vận dụng kiến thức            Bài 11. Nước biển và đại dương
	2
	 
	13

	27
	
	
	
	14

	28
	     Luyện tập  và vận dụng kiến thức                  Bài 12. Đất và sinh quyển
	3
	 
	14

	29
	
	
	
	15

	30
	
	
	
	15

	31
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức 
	1
	 
	16

	32
	Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
	1
	 Đã thể hiện ở mục chính khóa
	16

	33
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức 
	2
	 
	17

	34
	
	
	
	17

	35
	 
	1
	 
	18

	36
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1
	1
	 
	18

	37
	Dự Phòng 
	2
	 
	19

	38
	
	
	
	19

	39
	           Luyện tập  và vận dụng kiến thức         Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số
	2
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	20

	40
	
	
	
	20

	41
	    Luyện tập  và vận dụng kiến thức         Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa
	2
	 
	21

	42
	
	
	
	21

	43
	 Luyện tập  và vận dụng kiến thức         Bài 18. Các nguồn lực phát triển kinh tế
	1
	 
	22

	44
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức         Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
	2
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	22

	45
	
	
	
	23

	46
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	1
	 
	23

	47
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	4
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	24

	48
	
	
	
	24

	49
	
	
	
	25

	50
	
	
	
	25

	51
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	1
	 
	26

	52
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức 
	1
	 
	26

	53
	kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2
	1
	 
	27

	54
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	1
	 Đã thể hiện ở mục chính khóa
	27

	55
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức  Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp
	4
	 
	28

	56
	
	
	
	28

	57
	
	
	
	29

	58
	
	
	
	29

	59
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	1
	 
	30

	60
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức             Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
	1
	Đã thể hiện ở mục chính khóa 
	30

	61
	Luyện tập  và vận dụng kiến thức            Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
	4
	 Đã thể hiện ở mục chính khóa
	31

	62
	
	
	
	31

	63
	
	
	
	32

	64
	
	
	
	32

	65
	     Luyện tập  và vận dụng kiến thức           Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
	4
	 Đã thể hiện ở mục chính khóa
	33

	66
	
	
	
	33

	67
	
	
	
	34

	68
	
	
	
	34

	69
	 Luyện tập  và vận dụng kiến thức            Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
	1
	 
	35

	70
	 Luyện tập  và vận dụng kiến thức          Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
	1
	 
	35

	71
	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	1
	 
	36

	72
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 2
	1
	 
	36

	73
	Dự Phòng 
	 
	 
	37

	 
	 
	 
	 
	37



4. Khung tiến độ dự kiến tổ chức Kiểm tra, đánh giá học sinh thường xuyên & định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ):
	Học Kỳ
	Bài KTrĐG
	Thời lượng
	Tuần thực hiện
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức phương án
	Ghi chú/ đánh giá

	1
	KTrĐGtx1
	15 phút
	4
	
	Hỏi –đáp hoặc cho học sinh sưu tầm tranh ảnh, tư liệu.


	

	
	KTrĐGtx2
	15 phút
	11
	
	Sưu tầm tranh ảnh.
Hỏi-đáp.



	

	
	KTrĐGtx3
	15 phút
	15
	
	Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu hoặc làm báo cáo.
	

	
	KTrĐG đk GK
	45 phút
	9
	1. Kiến thức:
- Sử dụng bản đồ
- Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
- Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
- Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
- Ngoại lực tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
- Khí quyển, nhiệt độ không khí.

	( trắc nghiệm 60 %, Tự luận 40 %)
	Theo lịch chung của trường.

	
	KTrĐG đk CK
	45 phút
	15
	Kiểm tra mức độ hiểu kiến thức, kỹ năng đã học tập và rèn luyện trong học kì I:
- Một số vấn đề chung.
- Trái Đất.
- Thạch quyển.
- Khí quyển.
- Thủy quyển.
- Sinh quyển.
- Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

	( trắc nghiệm 60% , Tự luận 40 % )
	Theo lịch chung của trường.

	2
	KTrĐGtx1
	15 phút
	23
	
	Hỏi-đáp, làm bài thu hoạch…, tìm tranh ảnh minh họa..
	

	
	KTrĐGtx2
	15 phút
	32
	
	Hỏi-đáp, làm bài thu hoạch…, tìm tranh ảnh minh họa..
	

	
	KTrĐGtx3
	15 phút
	34
	
	Trắc nghiệm 10 câu,  hoặc tự luận.
	

	
	KTrĐGđk GK
	45 phút
	27
	- Chương 7: Địa lí dân cư.
- Chương 8: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế.
- Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế (hết bài 22)

	( trắc nghiệm 60 %, Tự luận 40%  )
	Theo lịch chung của trường.

	
	KTrĐGđk CK
	45 phút
	35
	- Chương 7: Địa lí dân cư.
- Chương 8: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế.
- Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế.
- Chương 10: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
	(  Trắc nghiệm 60%, Tự luận 40 % )
	Theo lịch chung của trường.



III. CÁC NỘI DUNG KHÁC & ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)
[bookmark: _GoBack]Cần có 1 phòng bộ môn riêng cho tổ (thư viện không đủ để trữ các đồ dùng phục vụ dạy-học do tổ thực hiện qua các năm ).
	HIỆU TRƯỞNG (ký duyệt)
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



	TỔ TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Phương

	Nơi nhận:
BLĐ (để k/tra, đ/giá, b/cáo);
GVBM (để th/hiện);
Lưu: Hồ sơ tổ chuyên môn;
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